
UỶ BAN NHÂN DÂN  

     XÃ TÂN DÂN 

 

Số:  86 /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnhphúc 

 

                 Tân Dân, ngày  26   tháng 8 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn t   i     t và t   n t   ền  ph n   ch n  d ch  ệnh 

Covid-   tại cộn    n  t  n      àn    Tân Dân 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi một số điều của Luật chính quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; 

Căn cứ Văn b n số 3689/   D-VX1  về việc tăng cư ng h  t động của Tổ 

giám sát và tuy n t uyền  phòng, chống dịch bệnh C vid-19 t i cộng t  n địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ công văn số 243/CV- CĐ, ngày 25/8/2021 của Ban chỉ đ o phòng 

chống dịch bệnh covid 19 huyện về việc rà soát, kiện toàn, thành lập tổ covid 

cộng đồng. 

Để t iển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID - 19 

ở địa bàn các thôn xóm; 

Xét đề nghị của Văn phòng UBND, an chỉ đ   phòng chống dịch C vid 

– 19 x   

QUYẾT ĐỊNH: 

Điề   . Kiện toàn 118     i     t  à t   n t    n     n     ốn       

 ện   o i -   t i   n    n  t  n      àn    Tân Dân 12 thôn x  : 

 Có danh sách 118 Tổ k m th    

Điề  2.     i     t  à t   n t    n     n     ốn        ện   o i -   t i 

  n    n     t     n iệ :   n   n  n  n   n t     iện n  i   t           

  n        n     ốn        o i  –    t  o    n    n  K          t .  i     t 

   t               n   i t          n          t  n      àn   i     t      ối 

t  n          t i n à t     iện   n        n .             o t   n  t  n  t    

 i      t on  t   i n  i      à  tốt   n  t      n     ốn        o i -19. 

Điề  3. Q   t   n  nà      iệ         t  n à   ý. 

   n    n   Đ   –             n n àn      n  n     i n    n  à 12 

t  n     t  n      àn    Tân Dân   n    Q   t   n  t i  àn ./. 

 

Nơi nhận: 
-    Đi   3; 

-L    P    . 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

T ần Đức Thắn  



DANH SÁCH 

(K m th   Quyết định số: 86/QĐ-UBND, ngày 26/8/2021) 

 

TT Đ n v     t  Ghi chú 

1    n P   n    àn  10  

2    n Lon  L   8  

3    n L   P    12  

4    n Lon  S n 13  

5 Thôn Đ n    n  12  

6    n    n     n  10  

7    n  ầ  Đ i 9  

8 Thôn Tân Xuyên 7  

9    n   n Mỹ 11  

10    n Đ n      7  

11    n   n  i n 10  

12    n       àn  9  

T n  cộn : 118  

 

  



DANH SÁCH 

KIỆN TOÀN BỔ  UNG THÀNH VIÊN TỔ COVID CỘNG ĐỒNG 

(Kèm theo Quyết định số: 86/QĐ-UBND, ngày 26/8/2021) 

 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

nă   inh 
S   iện thoại T  Th ộc thôn 

1 Lê Khánh Toàn 02/6/1949 0917103955    sô 1 P   n    àn  

2     ễn   n  i n 07/10/1977 0362520265 “ P   n    àn  

3   ần     Lệ 03/8/1962 0915945764     ố 2 P   n    àn  

4 P        X  n 07/10/1957 0356179641 “ P   n    àn  

5 L        àn 15/4/1984 0859169194     ố 3 P   n    àn  

6   ần         20/5/1975 0363704504 “ P   n    àn  

7   ần Đìn      n 06/10/1954 0335034395     ố 4 P   n    àn  

8   ần     P   n  20/6/1951 0826825634 “ P   n    àn  

9   ần     An  Đào 20/6/1968 0372110928     ố   P   n    àn  

10     ễn Đìn  Q  n  03/10/1960 0367759044 “ P   n    àn  

11     ễn   n     12/10/1970 0975251367     ố 6 P   n    àn  

12     ễn ĐÌn  Khang 12/01/1958 0357413800 “ P   n    àn  

13   ần   n  ín  01/01/1962 0907845990     ố 7 P   n    àn  

14     ễn   n  ũn  18/10/1977 0912984981 “ P   n    àn  

15 P  n Đìn     ĩ  03/6/1959 0366939215     ố 8 P   n    àn  

16     ễn  i n Li n 02/3/1950 0339955378 “ P   n    àn  

17 L       à 04/01/1975 0988130326     ố   P   n    àn  

18  õ       n 29/8/1974 0357696114 “ P   n    àn  

19   ần  Rọn  20/02/1950 0941957829     ố  0 P   n    àn  

20 Đoàn Ki  Li n 07/10/1981 0769134103 “ P   n    àn  

21   ần     Ái 6/4/1970 0376804850     ố   Lon  L   

22     ễn      é 6/8/1973 0336351432 “ Lon  L   

23   ần   n   n  1958 0378686557     ố 2 Lon  L   

24     ễn       n 10/10/1971 0395331081 “ Lon  L   

25   ần          1992 0914157628 “ Lon  L   

26 Lê Minh Sáng 04/01/1962 0356881248     ố 3 Lon  L   

27     ễn        n  20/10/1973 0986277276 “ Lon  L   

28 P        Lin  25/8/1963 0695750846 “ Lon  L   

29 P      n L    06/6/1975 0974821602     ố 4 Lon  L   

30     ễn        n  15/8/1959 0816180675 “ Lon  L   

13  oàn               t 15/5/1950 0369445869     ố   Lon  L   

32     ễn   n  29/9/1952 0352180519 “ Lon  L   

33  õ         01/3/1980 0981426276 “ Lon  L   

34     ễn     Lo n 01/01/1969 0369445869     ố 6 Lon  L   

35 P    Đ i  ải 10/10/1984 0946526782 “ Lon  L   

36     ễn     Lụ  28/01/1950 0968117045 “ Lon  L   

37 P  n       n  16/9/1981 0911536777     ố 7 Lon  L   



38   ần Đìn      1959 0763030159 “ Lon  L   

39   ần         21/5/1955 0979052322 “ Lon  L   

40     ễn   ấn 10/10/1964 0977834083     ố 8 Lon  L   

41   ần     Min  30/8/1962 0978547126 “ Lon  L   

42     ễn   n L  n 01/6/1974 0373882984 “ Lon  L   

43    n   i n    n  15/5/1984 0834398567     ố   L   P    

44 P          n  L   6/12/1959 0397700109 “ L   P    

45 P  n  ải Li   23/11/1954 0984984366     ố 2 L   P    

46    n  M n  Q   n 12/10/1972 0387252876 “ L   P    

47    n  Đìn   iệ  25/8/1956 0988436876     ố 3 L   P    

48    n    ọ    n  22/12/1951 0976481505 “ L   P    

49    n  Đìn      15/3/1965 0335429983     ố 4 L   P    

50  õ   n     2/10/1956 0399474533 “ L   P    

51 P    Đìn     1949 0369603597     ố   L   P    

52          n  3/8/1969 0353252835 “ L   P    

53 L      Sữ  1962 0367486542     ố 6 L   P    

54     ễn      iệt 18/9/1984 0357527761 “ L   P    

55 Phan Q ố    ấn 15/01/1956 0982128272     ố 7 L   P    

56     ễn         27/5/1974 0384155083 “ L   P    

57 P    Son  Liễ  1959 0971297327     ố 8 L   P    

58 Phan Thanh An 1984 0368182871 “ L   P    

59  õ Sỹ  ải 3/1/1977 0356065040     ố   L   P    

60 P          àn  03/1/1977 0833713826 “ L   P    

61   ần   ọ      n  1953 0988436878     ố  0 L   P    

62 Phan Bá Minh 1956 0392922488 “ L   P    

63     ễn       n  1980 0376217710     ố   L   P    

64  õ Đìn    iện 08/10/1959 0854290611 “ L   P    

65     ễn Tý 1958 0822128905     ố  2 L   P    

66     ễn     Li n 27/12/1965 0379391695 “ L   P    

67 P  n Đình Thông 1958 0372295658 “ L   P    

68     ễn   ọn   ũn  5/8/1979 0911097112     ố   Lon  S n 

69   ần       n  2/7/1971 0911083946 “ Lon  S n 

70   ần   n  1/1/1956 0973879257 “ Lon  S n 

71     ễn         ệt 10/9/1965 0911762648     ố 2 Lon  S n 

72     ễn      o  3/10/1960 0394922820 “ Lon  S n 

73     ễn   n S n 8/2/1960 0915167123 “ Lon  S n 

74     ễn            n  1/1/1981 0768484848     ố 3 Long S n 

75 P  n     S   2/12/1948 0375246189 “ Lon  S n 

76    n  Đìn   oàn 7/5/1951 0776260193 “ Lon  S n 

77 P    Đìn     n  10/10/1949 0943327374     ố 4 Lon  S n 

78  ùi     P   n  30/01/1960 0835334165 “ Lon  S n 

79     ễn     Lý 2/8/1957 0964438108 “ Lon  S n 

80   ần   n    n  2/9/1966 0982476630     ố   Lon  S n 



81   ần  iệt  à 1/10/1958 0899223838 “ Lon  S n 

82   ần     Kín  20/6/1983 0972120134 “ Lon  S n 

83 P  n    n    ọ  2/3/1965 0352066068     ố 6 Lon  S n 

84 P        P   n  1/10/1979 0364769297 “ Lon  S n 

85   ần  i t    n 10/8/1984 097660634 “ Lon  S n 

86   ần  i t   ảo 12/4/1957 0912480961     ố 7 Lon  S n 

87   ần Đìn  P à 20/8/1964 0978815429 “ Lon  S n 

88   ần     M i    n  14/7/1995 0832751161 “ Lon  S n 

89     ễn     M i 1950 0344314838     ố 8 Lon  S n 

90     ễn  o n      3/1/1962 0345766427 “ Lon  S n 

91     ễn      o  1/1/1960 0972489762 “ Lon  S n 

92   ần   n    3/7/1954 0382575406     ố   Lon  S n 

93     ễn     Lài 1/6/1969 0359404128 “ Lon  S n 

94   ần   ọn   ìn  12/7/1973 0912999406 “ Lon  S n 

95 P  n          1/11/1976 0383560592     ố  0 Lon  S n 

96   ần        n  3/11/1982 0342738172 “ Lon  S n 

97   ần X  n  i n 12/02/1958 0974271583 “ Lon  S n 

98     ễn     An  Đào 14/04/1971 0963571726     ố    Lon  S n 

99   ần    n    àn 2/9/1952 0836020952 “ Lon  S n 

10   ần  ữ      15/3/1979 0988067965 “ Lon  S n 

101 Đào Q  n    ấn 10/6/1974 0368117549        2 Lon  S n 

102   ần      i n 12/12/1978 0384911342 “ Lon  S n 

103   ần    n    ọ  15/7/1966 0776236983 “ Lon  S n 

104   ần  ữ  Đ  26/6/1973 0393026144     ố  3 Lon  S n 

105 L  Đìn       21/01/1968 0987670563 “ Lon  S n 

106     ễn       n 14/12/1956 0334951854 “ Lon  S n 

107   ần   ọ  S  02/9/1967 0981639199     ố   Đ n    n  

108   ần   n  ũ 15/9/1952 0392830352 “ Đ n    n  

109   ần   n Q ỳn  22/11/1959 0349326495     ố 2 Đ n    n  

110  oàn    ọ   à 10/10/1958 0776913739 “ Đ n    n  

111   ần Ki   ữ  15/01/1954 0844956956     ố 3 Đ n    n  

112 Đin       i n 10/10/1963 0347360999 “ Đ n    n  

113   ần       n  P    10/1966 0983204316     ố 4 Đ n    n  

114 L  X  n L   20/8/1963 0976328959 “ Đ n    n  

115  õ     Lĩn  28/9/1986 0356576623     ố   Đ n    n  

116 P  n       n 24/11/1985 0363208275 “ Đ n    n  

117     ễn   ọn   ần 30/10/1963 0365803097     ố 6 Đ n    n  

118 L             n  15/10/1974 0343957478 “ Đ n    n  

119 L    n  ín  8/5/1963 0394287621     ố 7 Đ n    n  

120     ễn     Mỹ 11/11/1976 0338676310 “ Đ n    n  

121     ễn   ệ 26/4/1954 0354197883     ố 8 Đ n    n  

122   ần       ắn  2/12/1972 0396120018 “ Đ n    n  

123 L          n  10/11/1975 0373207748     ố   Đ n    n  



124  oàn   ữ     n  20/9/1970 0917436637 “ Đ n    n  

125  oàn      L  n  3/12/1956 0355985505     ố  0 Đ n    n  

126  oàn      Ki   20/8/1970 0394743472 “ Đ n    n  

127  oàn    n Mùi 9/2/1968 0836274097     ố   Đ n    n  

128   ần        n  2/2/1950 0338847380 “ Đ n    n  

129     ễn     L n 20/11/1957 0855652524     ố  2 Đ n    n  

130 Đin      K    n 9/2/1959 0832887955 “ Đ n    n  

131   ần   ọ  S n 18/4/1974 0949143417     ố      n     n  

132   ần  i n  Ũn  23/9/1971 0965841288 “    n     n  

133   ần X  n Lý 4/6/1964 0987219964     ố 2    n     n  

134   ần Q ố   ảo 15/9/1987 0981846976 “    n     n  

135   ần   ọn  Đ t 23/7/1954 0392543518     ố 3    n     n  

136  oàn        n 30/8/1960 0332264318 “    n     n  

137 L      L n 1/1/1958 0334755164     ố 4    n     n  

138   ần      ải 4/12/1963 0984125863 “    n     n  

139      Đ n  8/15/1952 039792454     ố      n     n  

140 L    n  ẩn 11/11/1948 0398287344 “    n     n  

141  oàn  Min    ảo 20/8/1958 0362057217     ố 6    n     n  

142   ần     L  n  12/4/1964 0868027811 “    n     n  

143  oàn          15/5/1965 0373770661     ố 7    n     n  

144   ần X  n Ki   30/8/1962 0377218110 “    n     n  

145 Đ n      P     2/2/1975 0355209394     ố 8    n     n  

146    n       in  7/1/1974 0355471449 “    n     n  

147 Hoàng  ữ  Đ   20/8/1949 0968792085     ố 9    n     n  

148     ễn Q ố      n  14/6/1983 0989944275 “    n     n  

149  oàn   ữ   i n 8/1/1966 0392865444     ố 10    n     n  

150  oàn        n  5/1958 0395620058 “    n     n  

151 Lê Bá Hiến 23/8/1946 0326662198     ố 1  ầ  Đ i 

152 Nguyễn Thị Quyên 25/12/1973 0357023375 “  ầ  Đ i 

153 Trần Văn Phong 30/7/1951 0977242345 “  ầ  Đ i 

154 Nguyễn Trọng Thảo 25/10/1962 0834103507     ố 2  ầ  Đ i 

155 Đặng Hải Nam 1/12/1963 0385482877 “  ầ  Đ i 

156 Phạm Văn Tân 28/02/1952 0833408278 “  ầ  Đ i 

157 Trần Quốc Anh 1/9/1957 0934299298     ố 3  ầ  Đ i 

158 Nguyễn Văn Chinh 26/12/1940 0837300234 “  ầ  Đ i 

159 Nguyễn Danh Ngọc 20/11/1952 377941963 “  ầ  Đ i 

160 Lê Xuân Hán 1959 833195868     ố 4  ầ  Đ i 

161 Trần Văn Bính 12/11/1946 979062983 “  ầ  Đ i 

162 Nguyễn Doãn Hằng 02/02/1949 0916064237 “  ầ  Đ i 

163 Trần Văn Trọng 7/3/1964 3750027351     ố 5  ầ  Đ i 

164 Nguyễn Xuân Lợi 27/02/1973 0984170095 “  ầ  Đ i 

165 Đoàn Quốc Phong 15/8/1963 0378686561 “  ầ  Đ i 

166 Hoàng Trung Thành 3/6/1955 0917106071     ố 6  ầ  Đ i 



167 Võ Tiến Hành 4/8/1972 0947925819 “  ầ  Đ i 

168 Trần Công Hoan 15/5/1963 0983782023 “  ầ  Đ i 

169 Trần NGọc Thông 15/6/1947 0984693309     ố 7  ầ  Đ i 

170 Nguyễn NGọc Viên 20/9/1949 0875080639 “  ầ  Đ i 

171 Võ Tiến Phúc 15/02/1937 0972197072 “  ầ  Đ i 

172 Nguyễn Thị Tiến 6/8/1947 0979812595     ố 8  ầ  Đ i 

173 Trần Thị Hiệp 13/8/1976 0367550940 “  ầ  Đ i 

174 Võ Thị Hạnh 20/11/1957 0357087220 “  ầ  Đ i 

175 Nguyễn Văn Anh 12/4/1959 0919153466     ố 9  ầ  Đ i 

176 Trần Văn Diên 1/3/1979 0983687053 “  ầ  Đ i 

177 Nguyễn Mai Phương 13/01/2003 0384053242 “  ầ  Đ i 

178  ùi   n    28/11/1960 0355311126     ố   Tân Xuyên 

179  õ     X n  01/01/1959 0349874193 “ Tân Xuyên 

180 P  n   n    ệt 23/3/1969 0976738700 “ Tân Xuyên 

181 P  n Q  n   ũn  08/5/1960 0375018860     ố 2 Tân Xuyên 

182 P  n       n     n  26/3/1964 0369210045 “ Tân Xuyên 

183 Đào Q ố   iệt 07/12/1958 0365305388 “ Tân Xuyên 

184   ần   i  Ki  Y n 06/8/1964 0989816508     ố 3 Tân Xuyên 

185 P  n     Ki      09/01/1972 0388329038 “ Tân Xuyên 

186   ần        n  1968 0393095538 “ Tân Xuyên 

187  ùi   n  L i 04/11/1970 0948030233     ố 4 Tân Xuyên 

188   ần Q  n   ùn  15/9/1982 0946505859 “ Tân Xuyên 

189   ần Q  n   o i 03/8/1960 0985846662 “ Tân Xuyên 

190   ần Q  n  P    1952 0941092148     ố   Tân Xuyên 

191  R  n        ắ  13/3/1987 0963764619 “ Tân Xuyên 

192   ần   ọn    i   01/01/1956 0987859774 “ Tân Xuyên 

193  oàn    n    01/01/1949 0327592584       6 Tân Xuyên 

194  ùi         n  27/8/1979 0362009046 “ Tân Xuyên 

195 P  n Đìn  Q   t 23/3/1969 0943941968 “ Tân Xuyên 

196 L    ọ     n 7/12/1946 0355727577     ố 7 Tân Xuyên 

197   ần Q  n    i 01/01/1960 0976646175 “ Tân Xuyên 

198 P  n        n      12/4/1975 0943326117 “ Tân Xuyên 

199   ần Đìn    ụ 2/2/1952 0343367643     ố     n Mỹ 

200     ễn X  n   ìn 10/6/1955 0364106712 “   n Mỹ 

201   ần Đắ  L   10/8/1952 0375960103 “   n Mỹ 

202 P  n   n  ữ  9/10/1965 0339280241     ố 2   n Mỹ 

203     ễn     Hà 15/02/1982 0979171341 “   n Mỹ 

204  à   n    1/9/1965 0942733206 “   n Mỹ 

205     ễn    n   Rí 2/10/1949     3   n Mỹ 

206   ần       ắt 1943 0333142783 “   n Mỹ 

207   ần     Kỳ 1947 0369410658 “   n Mỹ 

208     ễn   n     20/7/1967 0986635479     ố  4   n Mỹ 

209  ùi   n  P on  10/7/1950 0349767002 “   n Mỹ 



210  à     Q   n 22/12/1969 972903436 “   n Mỹ 

211 P  n      Ồn     n  28/8/1961 0359709287     ố     n Mỹ 

212  à       n 25/11/1960 0345511453 “   n Mỹ 

213 P  n   n  oàn 1/5/1953 0982074240 “   n Mỹ 

214     ễn     Li n 15/9/1960      ố 6   n Mỹ 

215 Đào     L   31/01/1973 0336367235 “   n Mỹ 

216   ần Đìn  L  19/5/1948 0985738105 “   n Mỹ 

217   ần   n Đệ 25/9/1953 0384445682     ố 7   n Mỹ 

218     ễn     Min     n  20/7/1985 0947137052 “   n Mỹ 

219   ần         27/9/1982 0329015101 “   n Mỹ 

220   ần          1971 0343018166     ố 8   n Mỹ 

221     ễn     Lý 1967 0328029015 “ Tân Mỹ 

222  oàn  An    ấn 06/7/1979 0916498777 “   n Mỹ 

223     ễn   n L  n 26/10/1959 0378864244     ố     n Mỹ 

224     ễn         t M i 26/7/1964 0945377032 “   n Mỹ 

225     ễn    i  ần 10/10/1963 0941547673 “   n Mỹ 

226   ần  Rọn    ệ 10/11/1958 0395214055     ố  0   n Mỹ 

227   o      o  20/8/1958 0393349116 “   n Mỹ 

228   ần Q  n       2/9/1959 0944990594 “   n Mỹ 

229   ần Q ố  P i 1/9/1957 0947844778     ố      n Mỹ 

230     ễn       àn  3/7/1979 0386866300 “   n Mỹ 

231     ễn X  n Sữ  16/01/1949 0396175007 “   n Mỹ 

232   ần   ọn      n  30/9/1960 989527158     ố   Đ n      

233     ễn     Lon  30/8/1970 0988438589 “ Đ n      

234     ễn     Q   n 20/11/1952 0968272617     ố 2 Đ n      

235     ễn      o  09/2/1984 0382409072 “ Đ n      

236     ễn X  n Min  01/8/1970 0935123586 “ Đ n      

237   ần Ki n 20/9/1939 0934829336     ố 3 Đ n      

238   ần     M i 20/12/1976 0362709780 “ Đ n      

239   ần Q  n  Q   n 02/10/1971 0364687476     ố 4 Đ n      

240     ễn   n  ý 10/01/1960 0975829913 “ Đ n      

241     ễn   n    àn  08/6/1976 0946235274 “ Đ n      

242   ần     An  Đào 06/8/1973 0985076745     ố   Đ n      

243   ần   i    n  20/8/1980 0388494255 “ Đ n      

244 Đin      L n 05/2/1952 0982417840     ố 6 Đ n      

245     ễn     Ki  Lon  01/10/1958 0368696598 “ Đ n      

246     ễn     M i  ằn  29/12/1979 0384789731 “ Đ n      

247  oàn    n  iệ  09/9/1976 0914355235     ố 7 Đ n      

248     ễn       o 06/6/1972 343873639 “ Đ n      

249 P  n     S n 9/2/1974 0356642473     ố 1   n  i n 

250     ễn       n  1/3/1981 0914055798 “   n  i n 

251 Đ  n         n  9/2/1985 0395767483     ố 2   n  i n 

252     ễn Sỹ Lụ  24/12/1940 0385541523 “   n  i n 



253   ần     Đào 18/02/1989 0374982189     ố 3   n  i n 

254     ễn   n  L   1/10/1979 0353443009 “   n  i n 

255   ần  i t  ùn  10/10/1956 0976974471     ố 4   n  i n 

256     ễn Đ     ọ  28/10/1962 0376805378 “   n  i n 

257     ễn Q ố  An  9/6/1981 0989524755     ố 5   n  i n 

258 L         n  X  n 11/2/1965 0354403142 “ Tân  i n 

259 P  n       àn  17/6/1973 0972703344     ố 6   n  i n 

260     ễn  ữ    ọ 6/11/1974 0399260454 “   n  i n 

261 Đin         n  15/4/1973 0384856179     ố 7   n  i n 

262   ần          oài 4/1/1976 0363281248 “   n  i n 

263     ễn   n  ìn  18/1/1949 0373257516     ố 8   n  i n 

264     ễn       n An  19/8/1976 0368788068 “   n  i n 

265   ần      à 9/2/1959 0396030869     ố 9   n  i n 

266   ần      o  10/3/1976 0377214729 “   n  i n 

267 Đin        ất 10/10/1954 0364587426     ố 10   n  i n 

268   ần   n    02/02/1968 0356185914 “   n  i n 

269 L    n     28/8/1976 0976997184     ố         àn  

270  ùi       n 16/6/1979 0977965558 “       àn  

271   ữ     Ki    ọ  23/8/1978 0822791229     ố 2       àn  

272   ần      ìn  3/6/1974 0369643576 “       àn  

273   ần   n   àn 6/9/1954 0914116115     ố 3       àn  

274     ễn     Ki  O n  15/02/1990 0383556014 “       àn  

275   ần   n  in  13/01/1958 0972069656     ố 4       àn  

276 P  n   n     n  3/10/1969 0389825962 “       àn  

277     ễn     Loan 12/1/1964 0364976604     ố         àn  

278     ễn      i n 10/10/1978 0394423280 “       àn  

279     ễn      ẩ  19/5/1961 0981997073     ố 6       àn  

280     ễn M n  Đàn 20/10/1959 0974668976 “       àn  

281  oàn      Án      ệt 25/9/1980 0979152019     ố 7       àn  

283  ùi     P ẩ  2/6/1965 0347727608 “       àn  

284     ễn Q ố   iệt 13/12/1955 0385167956     ố 8       àn  

285   ần   n  ùn  15/5/1986 0912904958 “       àn  

286   ần Ki  Q  n 25/5/1957 0337969870     ố         àn  

287     ễn       ọ  K   n  12/9/1958 0868666465 “       àn  
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